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Các văn bản quan trọng 
 
 

1. Sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch bảo đảm 
 

Là nội dung quy định tại Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm 
(“Nghị định 11”). 

Theo đó, Nghị định 11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch 
bảo đảm như sau: 

(i)  Sửa đổi các Điều 3 (Khoản 1, Khoản 9) ; Điều 4 (Khoản 1, Khoản 2) ; 
Điều 8 ; Điều 14 (Khoản 3) ; Điều 19 (Khoản 3) ; Điều 21 ; Điều 47 ; 
Điều 58 (Khoản 4) ; Điều 61 (Khoản 1) ;  

(ii) Bổ sung Điều 7a ; Điều 8a ; Điều 12 (Khoản 4) ; Điều 20a ; Điều 22 
(Khoản 5) ; Điều 27 (Khoản 3) ; Điều 47a ; Điều 58 (Khoản 6) ; Điều 
64a ; Điều 64b ; Điều 68 (Khoản 3, Khoản 4) ;  

(iii) Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 10 và cụm từ “và số máy” tại điểm b 
khoản 1 Điều 20. 

(iv) Thay thế cụm từ “phương tiện giao thông cơ giới” bằng cụm từ 
“phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, 
phương tiện giao thông đường sắt” tại điểm b khoản 1 Điều 20 ; cụm 
từ “thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu 
rừng sản xuất là rừng trồng của người thứ ba” bằng cụm từ “thế chấp 
quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất 
là rừng trồng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác” tại 
khoản 4 Điều 72. 

Đáng chú ý, theo Nghị định 11,  

(i) Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương 
lai mà pháp luật không cấm giao dịch.  

(ii) Tài sản hình thành trong tương lai gồm : 

(a) Tài sản được hình thành từ vốn vay;  

(b) Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo 
lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm;  

(c) Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền 
sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài 
sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật. 

(d) Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử 
dụng đất. 

(iii) Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai 
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(a) Khi bên bảo đảm có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản bảo đảm hình thành trong tương lai thì bên nhận bảo đảm 
có các quyền đối với một phần hoặc toàn bộ tài sản đó. Đối với 
tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu mà bên 
bảo đảm chưa đăng ký thì bên nhận bảo đảm vẫn có quyền xử 
lý tài sản khi đến hạn xử lý. 

(b) Trong trường hợp tài sản hình thành trong tương lai bị xử lý để 
thực hiện nghĩa vụ dân sự thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
căn cứ kết quả xử lý tài sản bảo đảm để thực hiện thủ tục 
chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua, 
người nhận tài sản ngay khi có kết quả xử lý tài sản bảo đảm. 

(iv) Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phát sinh trong tương lai 

(a) Trong hợp đồng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phát sinh trong 
giao dịch, các bên không bắt buộc phải thỏa thuận cụ thể về 
phạm vi của nghĩa vụ bảo đảm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ 
bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có 
quy định khác. 

(b) Khi nghĩa vụ được hình thành, các bên không phải đăng ký 
thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký. 

(v) Đối với giao dịch bảo đảm được ký kết trước khi chia, tách, hợp nhất, 
sáp nhập hoặc chuyển đổi pháp nhân (sau đây gọi là tổ chức lại pháp 
nhân), mà vẫn còn hiệu lực thì các bên không phải ký kết lại giao dịch 
bảo đảm đó khi tổ chức lại pháp nhân. Đối với giao dịch bảo đảm đã 
đăng ký thì pháp nhân mới xuất trình văn bản của cơ quan có thẩm 
quyền về việc tổ chức lại pháp nhân để thực hiện đăng ký thay đổi 
theo quy định của pháp luật 

(vi) Tài sản thế chấp đang bị cầm giữ : Trong trường hợp tài sản thế chấp 
đang bị cầm giữ theo quy định tại Điều 416 Bộ luật Dân sự thì bên 
cầm giữ có trách nhiệm giao tài sản mà mình đang cầm giữ cho bên 
nhận thế chấp để xử lý theo quy định của pháp luật sau khi bên nhận 
thế chấp hoặc bên có nghĩa vụ đã hoàn thành nghĩa vụ đối với bên 
cầm giữ. 

(vii) Chuyển giao quyền đòi nợ : Trong trường hợp quyền đòi nợ được 
chuyển giao theo quy định tại Điều 313 Bộ luật Dân sự thì các bên 
không phải ký kết lại giao dịch bảo đảm. Khi thực hiện thủ tục đăng 
ký thay đổi bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật thì bên 
nhận chuyển giao quyền đòi nợ xuất trình hợp đồng chuyển giao 
quyền đòi nợ để chứng minh sự thay đổi. 

(viii) Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo lãnh và giữa 
bên nhận bảo lãnh với bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp, bên nhận 
đặt cọc, bên nhận ký cược, bên nhận ký quỹ : 

(a) Các bên cùng nhận bảo lãnh có cùng thứ tự ưu tiên thanh toán. 
Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản của bên bảo lãnh được 
chia cho các bên cùng nhận bảo lãnh theo tỷ lệ tương ứng với 
nghĩa vụ được bảo lãnh. 
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(b) Trong trường hợp hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp 
đồng đặt cọc, hợp đồng ký cược, hợp đồng ký quỹ đã được 
đăng ký theo quy định của pháp luật thì bên nhận cầm cố, bên 
nhận thế chấp, bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược, bên nhận 
ký quỹ được ưu tiên thanh toán trước bên nhận bảo lãnh. 

(c) Trong trường hợp hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp 
đồng đặt cọc, hợp đồng ký cược, hợp đồng ký quỹ chưa đăng 
ký theo quy định của pháp luật thì thứ tự ưu tiên thanh toán 
giữa bên nhận bảo lãnh với bên nhận cầm cố, bên nhận thế 
chấp, bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược, bên nhận ký quỹ 
được xác định theo thứ tự xác lập giao dịch bảo đảm. 

(ix) Người xử lý tài sản bảo đảm (sau đây gọi chung là người xử lý tài sản) 
là bên nhận bảo đảm hoặc người được bên nhận bảo đảm ủy quyền, 
trừ trường hợp các bên tham gia giao dịch bảo đảm có thỏa thuận 
khác. Người xử lý tài sản căn cứ nội dung đã được thỏa thuận trong 
hợp đồng bảo đảm để tiến hành xử lý tài sản bảo đảm mà không cần 
phải có văn bản ủy quyền xử lý tài sản của bên bảo đảm.  

(a) Trong trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, nhà ở 
thì tổ chức, cá nhân mua tài sản bảo đảm hoặc nhận chính tài 
sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên 
bảo đảm phải thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất; 

(b) Trường hợp tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng được cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất thì chỉ được hưởng giá trị quyền sử 
dụng đất, giá trị nhà ở. 

(x) Xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
khi không có thỏa thuận về phương thức xử lý : 

(a) Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không 
thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng 
thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản gắn liền 
với đất được xử lý đồng thời với quyền sử dụng đất, trừ trường 
hợp có thỏa thuận khác. Các bên có quyền tự thỏa thuận hoặc 
thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản để có cơ 
sở xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 
Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm được thanh toán 
trước cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có 
thỏa thuận khác. 

(b) Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không 
thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất không 
đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý 
quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được 
tiếp tục sử dụng đất theo như thỏa thuận giữa người sử dụng 
đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có 
thỏa thuận khác. Quyền và nghĩa vụ giữa bên thế chấp và chủ 
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sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người 
mua, người nhận chính quyền sử dụng đất. 

Nghị định 11 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
 
2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 

đến 2050 
 

Là nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
22/QĐ-TTg ngày 22/02/2012. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng 
phát triển các ngành, lĩnh vực: 

(i) Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại, có khả năng hội nhập cao, năng 
động và thích ứng với phát triển nền kinh tế tri thức. 

(a) Phát triển mạnh các ngành dịch vụ trình độ và chất lượng cao. 

(b) Phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng 
cao chất lượng, sức cạnh tranh và thân thiện môi trường. 

(c) Phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng văn minh, 
hiện đại, hiệu quả, bền vững. 

(ii) Hoàn thành về cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ và 
hiện đại. 

(iii) Hình thành không gian đô thị hợp lý. 

(iv) Phát triển và phát huy các giá trị văn hóa. 

(v) Phát triển giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. 

(vi) Về y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

(vii) Phát triển thể dục, thể thao. 

(viii) Phát triển khoa học và công nghệ tạo tiền đề phát triển nhanh và chất 
lượng. 

(ix) Đảm bảo việc làm và an sinh xã hội. 

(x) Bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với 
biến đổi khí hậu. 

(xi) Đảm bảo vững chắc an ninh, quốc phòng. 

(xii) Phát triển hợp tác liên kết vùng và quan hệ đối ngoại. 

Thủ tướng Chính phủ phân công Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ 
Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội có hiệu quả. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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3. Hướng dẫn hồ sơ miễn truy thu thuế, miễn phạt các khoản thuế chậm 

nộp 
 

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 
17/02/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-
BTC ngày 15/09/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng 
thuế (“Thông tư 24”).  

Theo đó, Thông tư 24 sửa đổi, bổ sung các điểm 1b, 1c, 2b, 2c, Mục II Thông 
tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp 
xử lý nợ đọng thuế. Cụ thể như sau : 

(i) Hồ sơ đề nghị miễn truy thu thuế và miễn các khoản phạt chậm nộp 
do doanh nghiệp lập và nộp cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải 
quan 01 bộ, bao gồm: 

(a) Công văn của doanh nghiệp đề nghị miễn truy thu thuế, miễn phạt 
trong đó giải trình rõ lý do đề nghị miễn truy thu, số tiền thuế truy 
thu; 

(b) Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu bị truy thu thuế; 

(c) Thông báo thuế lần đầu của cơ quan hải quan; 

(d) Biên lai nộp thuế theo thông báo thuế lần đầu của cơ quan hải 
quan; 

(e) Quyết định hoặc thông báo truy thu thuế của cơ quan hải quan; 

(f) Biên lai nộp thuế truy thu theo quyết định hoặc thông báo truy thu 
thuế (đối với trường hợp đã nộp thuế truy thu nhưng chưa nộp 
phạt chậm nộp); 

(g) Quyết định phạt chậm nộp thuế truy thu; 

(h) Hợp đồng thương mại; 

(i) Hóa đơn thương mại, vận đơn; 

(j) Giấy chứng nhận giám định của cơ quan giám định (nếu có). 

Các giấy tờ nêu trên nộp 01 bản, trừ công văn đề nghị miễn truy thu thuế, 
miễn phạt chậm nộp của doanh nghiệp là bản chính, còn lại là bản sao có 
đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh 
nghiệp. 

(ii) Trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý miễn truy thu thuế và miễn phạt 
chậm nộp: 

(a) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: trong vòng 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hải quan địa phương phải có văn bản 
thông báo cho doanh nghiệp các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn 
trả lại hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo quy 
định. 

(b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì xử lý như sau: 
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- Trường hợp đủ điều kiện xét miễn truy thu thuế, miễn phạt 
thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ 
giải quyết phải có công văn báo cáo, đề xuất ý kiến xử lý 
kèm toàn bộ hồ sơ xin miễn truy thu của doanh nghiệp gửi 
Tổng cục Hải quan, nội dung công văn phải nêu rõ: 
Nguyên nhân chủ quan, khách quan (như nêu trên), tình 
tiết, nội dung sự việc dẫn đến việc đã tính (hoặc thông báo) 
sai số thuế phải nộp, do đó phải truy thu thuế; Số tiền thuế 
đã thông báo lần đầu; Số tiền thuế phải truy thu;  và Số tiền 
thuế truy thu và tiền phạt đề nghị miễn. 

- Trường hợp không đủ điều kiện để xét miễn truy thu thuế, 
miễn phạt theo quy định thì trong vòng 10 ngày làm việc 
kể từ ngày Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ phải 
có văn bản trả lời và yêu cầu người nộp thuế nộp đủ tiền 
thuế truy thu và tiền phạt chậm nộp theo đúng quy định. 

Trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi, 
Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tài chính quyết định miễn truy 
thu, miễn phạt cho doanh nghiệp. 

Thông tư 24 đồng thời quy định hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các 
khoản phạt do doanh nghiệp lập và nộp cho cơ quan hải quan nơi làm 
thủ tục hải quan ; trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý xoá nợ thuế và 
nợ phạt của Cục Hải quan địa phương. 

Thông tư 24 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2012, thay thế các hướng dẫn 
trước đây trái với Thông tư này. 

 
4. Điều kiện chiết khấu đối với giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 
 

Là nội dung được quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 
16/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc chiết 
khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Thông tư 01”).. 

Theo đó, Thông tư 01 quy định việc thực hiện nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có 
giá của Ngân hàng Nhà nước đối với: 

(i) Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài; và 

(ii) Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương trong thời gian chưa chuyển đổi 
thành Ngân hàng hợp tác xã theo quy định của Luật các tổ chức tín 
dụng. 

Phương thức thực hiện nghiệp vụ chiết khấu bao gồm: 

(i) Phương thức giao dịch trực tiếp: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài giao dịch trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước. 
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(ii) Phương thức giao dịch gián tiếp: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài giao dịch thông qua hệ thống mạng giao dịch nghiệp 
vụ thị trường tiền tệ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

Nhằm thực hiện chế độ bảo mật, Ngân hàng Nhà nước cấp mã số, mã khóa, 
mã chữ ký điện tử cho cán bộ giao dịch của các tổ chức tín dụng và chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, cán bộ kiểm soát và cán bộ có thẩm quyền ký duyệt 
văn bản  để giao dịch qua hệ thống mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền 
tệ của Ngân hàng Nhà nước. 

Ngày giao dịch trong nghiệp vụ chiết khấu là ngày làm việc. Trường hợp 
ngày đáo hạn chiết khấu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì ngày đáo hạn chiết 
khấu được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. 

Danh mục giấy tờ có giá được chiết khấu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
quy định trong từng thời kỳ. Giấy tờ có giá được chiết khấu tại Ngân hàng 
Nhà nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn: 

(i) Được phát hành bằng đồng Việt Nam (VND); 

(ii) Được phép chuyển nhượng; 

(iii) Thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài đề nghị chiết khấu; 

(iv) Không phải là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài đề nghị chiết khấu phát hành; 

(v) Thời hạn còn lại tối đa của giấy tờ có giá là 91 ngày đối với trường 
hợp chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá; 

(vi) Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá phải dài hơn thời hạn Ngân hàng 
Nhà nước chiết khấu đối với trường hợp chiết khấu có kỳ hạn. 

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia nghiệp vụ 
chiết khấu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

(i) Là các tổ chức tín dụng không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; 

(ii) Không có nợ quá hạn tại Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đề nghị 
chiết khấu; 

(iii) Có tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy 
quyền) thực hiện chiết khấu; 

(iv) Có hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá gửi 
Ngân hàng Nhà nước đúng hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 
Thông tư 01; 

(v) Có giấy tờ có giá đủ điều kiện và thuộc danh mục các giấy tờ có giá 
được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước; và 

(vi) Trường hợp giao dịch theo phương thức gián tiếp, tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải trang bị đầy đủ máy móc, thiết 
bị tin học, đường truyền và kết nối với hệ thống máy chủ tại Ngân 
hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học). 
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Thông tư 01 đồng thời quy định về Thông báo hạn mức chiết khấu; Thẩm 
quyền ký văn bản tham gia nghiệp vụ chiết khấu; Đơn vị thực hiện nghiệp vụ 
chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước; Đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Trình tự thực hiện nghiệp vụ chiết khấu; 
Giao nhận và hoàn trả giấy tờ có giá được chiết khấu; Các trường hợp không 
chấp nhận chiết khấu; Công thức xác định số tiền thanh toán khi chiết khấu 
giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; xử 
lý vi phạm liên quan; Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài và Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà 
nước. 

Thông tư 01 có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2012, thay thế: 

(i) Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/8/2003 của Ngân hàng 
Nhà nước về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của 
Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng; 

(ii) Quyết định số 12/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Ngân hàng 
Nhà nước về việc sửa đổi một số điều của quy chế chiết khấu, tái chiết 
khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng 
ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 
12/8/2003; và 

(iii) Điều 1 Thông tư số 26/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Ngân 
hàng Nhà nước về thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 
lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ. 
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Các lĩnh vực khác:  
 
Tài chính – Ngân hàng 
• Quyết định số 354/QĐ-BTC ngày 21/02/2012 của Bộ Tài chính về việc đính 

chính Thông tư số 04/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính; 
• Quyết định số 219/QĐ-NHNN ngày 09/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Ngân hàng giai đoạn 
2011 - 2020; 

• Thông tư số 16/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính về việc quy 
định in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia;  

• Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/02/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác 
định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh 
nghiệp. 

 
Chứng khoán 
• Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 
- 2020; 

• Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước. 

 
Thuế 
• Quyết định số 1618/QĐ-CT-TCCB ngày 04/02/2012 của Cục Thuế thành phố Hà 

Nội về việc ban hành quy trình thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 
thuế tại Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng Cục Thuế thành phố Hà Nội; 

• Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21/02/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc 
nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

• Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường 
trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan. 

 
Lao động 
• Quyết định số 224/QĐ-LĐTBXH ngày 27/02/2012 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người 
có công và xã hội năm 2012; 
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• Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
giao dự toán thu, chi năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

• Thông tư số 04/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/02/2012 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ An 
toàn công nghiệp. 

 
Giáo dục 
• Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban 
hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

• Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

 
Y tế 
• Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030; 

• Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 
2025; 

• Thông tư số 03/2012/TT-BYT ngày 02/02/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 
về thử thuốc trên lâm sàng. 

 
Giao thông vận tải  
• Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh; 
• Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm 
vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

• Quyết định số 383/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, điều hành dự án đối với Tiểu dự án hỗ trợ kỹ 
thuật chuẩn bị dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam. 

 
Xây dựng 
• Quyết định số 09/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi một số điều của Quyết định 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/08/2005 về 
việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc 
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Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ 
đồng bằng sông Cửu Long; 

• Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa đến năm 
2025; 

• Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, 
tỉnh Hà Giang đến năm 2030; 

• Quyết định số 125/QĐ-BXD ngày 13/02/2012 của Bộ Xây dựng về việc ban 
hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Xây dựng năm 2012. 

• Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. 

 
Khoa học - Công nghệ 
• Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương 
trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 
nghiệp Việt Nam đến năm 2020";  

• Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công 
nghệ; 

• Quyết định số 583/QĐ-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công thương về việc phê 
duyệt quy hoạch phát triển ngành Đúc Việt Nam giai đoạn 2009-2020, có xét đến 
năm 2025; 

• Quyết định số 147/QĐ-BKHCN ngày 10/02/2012 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển 
tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2012-2013. 

 
Thông tin - Truyền thông 
• Quyết định số 235/QĐ-BTTTT ngày 09/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

• Quyết định số 216/QĐ-BTTTT ngày 04/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và 
truyền thông hết hiệu lực thi hành. 
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Hành chính - Tư pháp 
• Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người 
chưa thành niên phạm tội; 

• Nghị định số 09/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ về việc quy định 
về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người cư trú trong thời gian chờ xuất 
cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự; 

• Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ về việc ban hành 
Quy chế làm việc của Chính phủ; 

• Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng 
thực; 

• Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp 
pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật; 

• Quyết định số 702/QĐ-BVHTTDL ngày 29/02/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 
năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

• Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 24/02/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành 
Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về vấn đề kết hôn giữa công dân 
Việt Nam với người nước ngoài; 

• Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 

• Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; 

• Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 của Bộ 
Tài chính; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế 
độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ 
chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; 

• Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012 
của Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ 
biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm 
nhân. 
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Nông nghiệp 
• Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn thủy lợi sản đến năm 2020; 
• Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

• Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; 

• Thông tư số 09/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được 
phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam".  

 
Lâm nghiệp 
• Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; 
• Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 02/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc 
dụng. 

 
Văn bản khác 
• Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ về việc quy định 

về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động 
thanh tra chuyên ngành; 

• Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chiến 
lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; 

• Quyết định số 10/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 135/2007/QĐ-TTg ngày 
17/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

• Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công Thương về việc 
quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất; 

• Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và 
sản phẩm chủ yếu; 

• Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính về việc ban 
hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
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